
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 2
Thực hành với ki-lô-gam, lít · Luyện tập chung · sách Kết nối tri thức

Tuần 10

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Tính

12 kg − 8 kg = kg 18 kg − 9 kg = kg 5 l  + 9 l  = l

15 kg − 7 kg = kg 5 kg + 9 kg = kg 7 kg + 8 kg = kg

14 kg − 7 kg = kg 6 l  + 8 l  = l 18 l  − 9 l  = l

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Ta thường dùng đơn vị lít để đo:
A  quả dưa B  nước mắm C  bao gạo

2. Can nhỏ đựng 5 l  dầu, can to đựng 10 l  dầu. Cả hai can đựng:
A  5 l B  10 l C  15 l D  50 l

Bài 3: Xem cân rồi viết số thích hợp

Con gà 2 kg 1 kg

a) Con gà nặng  kg

Quả mít 5 kg 2 kg

b) Quả mít nặng  kg

Túi cam 2 kg 2 kg

c) Túi cam nặng  kg

Bài 4: Tính nhẩm

14 − 7 = 9 + 6 = 6 + 9 = 13 − 7 =

8 + 7 = 16 − 7 = 9 + 8 = 16 − 9 =

Bài 5: Bài toán

1. Một thùng có 16 l  nước. Mẹ đã dùng 8 l  nước để nấu ăn. Hỏi trong thùng
còn lại bao nhiêu lít nước?

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án



ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 2
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 10

Bài 1: Tính

12 kg − 8 kg = 4 kg 18 kg − 9 kg = 9 kg 5 l  + 9 l  = 14 l 15 kg − 7 kg = 8 kg 5 kg + 9 kg = 14 kg
7 kg + 8 kg = 15 kg 14 kg − 7 kg = 7 kg 6 l  + 8 l  = 14 l 18 l  − 9 l  = 9 l

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. B (nước mắm) 2. C (15 l )

Bài 3: Xem cân rồi viết số thích hợp

a) 3 b) 7 c) 4

Bài 4: Tính nhẩm

14 − 7 = 7 9 + 6 = 15 6 + 9 = 15 13 − 7 = 6 8 + 7 = 15 16 − 7 = 9 9 + 8 = 17 16 − 9 = 7

Bài 5: Bài toán

1. Trong thùng còn lại số lít nước là: 16 − 8 = 8 (l). Đáp số: 8 l  nước.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án


